
BUỔI GIỜ THỨ NGÀY

1 COM 142 Viết (tiếng Việt) 1 9 X30DNG1 _NAB_T 3 II ThS. Bùi Thị Kim Phượng SÁNG 7h30 CN 18/05/2025 406 254 NVL

7 X30DNG1 _KDN_T

10 X30DNG1 _QTH_T

4 X30DNG1 _XDD_T

7 X30DNG1 _TPM_T

3 MTH 100 Toán Cao Cấp C 3 9 X30DNG1 _NAB_T 4 II TS. Nguyễn Đức Hiền SÁNG 8h45 CN 18/05/2025 406 254 NVL

7 X30DNG1 _KDN_T 401/1 254 NVL

10 X30DNG1 _QTH_T 401/1 254 NVL

5 MTH 104 Toán Cao Cấp A2 4 4 X30DNG1 _XDD_T 4 II ThS. Phan Quý SÁNG 8h45 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

6 MTH 254 Toán Rời Rạc & Ứng Dụng 3 7 X30DNG1 _TPM_T 4 II TS. Huỳnh Bá Diệu SÁNG 8h45 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

7 ENG 307 Viết 3 2 9 X30DNG1 _NAB_T 3 II ThS. Lê Diệu My SÁNG 10h00 CN 18/05/2025 406 254 NVL

8 ECO 152 Căn bản kinh tế vĩ mô 3 7 X30DNG1 _KDN_T 3 II ThS. Võ Thị Thanh Thương SÁNG 10h00 CN 18/05/2025 401/1 254 NVL

9 MKT 251 Tiếp thị căn bản 3 10 X30DNG1 _QTH_T 3 II ThS. Sái Thị Lệ Thủy SÁNG 10h00 CN 18/05/2025 401/1 254 NVL

10 HYD 201 Thủy lực 3 4 X30DNG1 _XDD_T 3 II ThS. Nguyễn Phước Bình SÁNG 10h00 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

11 STA 151 Lý Thuyết XS & Thống Kê Toán 3 7 X30DNG1 _TPM_T 3 II ThS. Trần Anh Việt SÁNG 10h00 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KTHP CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA    -    NĂM HỌC:  2024 - 2025

KHÓA: X30 (TS ĐỢT 1 - NĂM 2024)    -  HỌC KỲ: II (Đợt học: 3 + 4)

CÁC NGÀNH:  CNTT + QTKD + KẾ TOÁN + XÂY DỰNG + NGÔN NGỮ ANH

TẠI ĐẠI HỌC DUY TÂN (Cơ sở: 254 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà Nẵng)
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2 ENG 202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 2 3

ĐỢT

HỌC

HỌC 
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PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN THI

ThS. Nguyễn Vũ Hạ

7h30 CN 18/05/2025

254 NVL

II ThS. Lương Kim Thư SÁNG

18/05/2025Liên SÁNG 8h45 CN4 STA 271 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 3 II

254 NVL

401/1

401/2
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12 ENG 306 Đọc 3 2 9 X30DNG1 _NAB_T 3 II ThS. Kiều Thị Đông Thanh CHIỀU 13h30 CN 18/05/2025 406 254 NVL

13 MTH 101 Toán cao cấp C1 3 7 X30DNG1 _KDN_T 4 II TS. Nguyễn Đức Hiền CHIỀU 13h30 CN 18/05/2025 401/1 254 NVL

14 MTH 102 Toán cao cấp C2 2 10 X30DNG1 _QTH_T 4 II ThS. Phan Quý CHIỀU 13h30 CN 18/05/2025 401/1 254 NVL

15 MEC 202 Cơ lý thuyết 2 2 4 X30DNG1 _XDD_T 3 II TS. Trần Thu Hiền CHIỀU 13h30 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

16 IS 301 Cơ Sở Dữ Liệu 3 7 X30DNG1 _TPM_T 4 II TS. Lê Thanh Long CHIỀU 13h30 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

9 X30DNG1 _NAB_T 406 254 NVL

7 X30DNG1 _KDN_T 401/1 254 NVL

10 X30DNG1 _QTH_T 401/1 254 NVL

4 X30DNG1 _XDD_T 401/2 254 NVL

18 POS 151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 2 7 X30DNG1 _TPM_T 4 II ThS. Nguyễn Thị Hải Lên CHIỀU 14h45 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

19 ENG 276 Phiên Dịch 1 3 9 X30DNG1 _NAB_T 3 II ThS. Nguyễn Xuân Tích CHIỀU 16h00 CN 18/05/2025 406 254 NVL

20 IS 252 Hệ thống thông tin Kế toán 3 7 X30DNG1 _KDN_T 4 II ThS. Nguyễn Quang Ánh CHIỀU 16h00 CN 18/05/2025 401/1 254 NVL

21 OB 251 Tổng quan hành vi tổ chức 3 10 X30DNG1 _QTH_T 3 II ThS. Đoàn Thị Thúy Hải CHIỀU 16h00 CN 18/05/2025 401/1 254 NVL

22 MEC 211 Sức Bền Vật Liệu 1 3 4 X30DNG1 _XDD_T 4 II ThS. Trần Thanh Việt CHIỀU 16h00 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

23 CR 250 Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính 3 7 X30DNG1 _TPM_T 3 II ThS. Nguyễn Minh Nhật CHIỀU 16h00 CN 18/05/2025 401/2 254 NVL

9 X30DNG1 _NAB_T 406 254 NVL

7 X30DNG1 _KDN_T 401/1 254 NVL

4 X30DNG1 _XDD_T 401/2 254 NVL

25 ACC 202 Nguyên lý kế toán 2 3 10 X30DNG1 _QTH_T 4 II ThS. Thái Nữ Hạ Uyên TỐI 17h45 CN 18/05/2025 401/1 254 NVL

17 CS 201 Tin Học Ứng Dụng 3 14h45 CN 18/05/2025Thúy

TỐI24 HIS 222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 2 3

CHIỀU

17h45 CN 18/05/2025II ThS. Hồ Thị Ái Phương

4 II ThS. Phạm Thị
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26 ENG 371 Biên Dịch 2 3 9 X30DNG1 _NAB_T 4 II ThS. Dương Hữu Phước TỐI 19h00 CN 18/05/2025 406 254 NVL

27 SE 347 Đồ Án CDIO 1 7 X30DNG1 _TPM_T 4 II ThS. Trần Huệ Chi SÁNG 7h30 CN 18/05/2025

TS. Nguyễn Phi Sơn

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

Đà Nẵng, ngày ……tháng 04 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận

Không thi  (SV nộp đồ án)

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC
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